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c6ruc rv cd pnfru THANH HoA - s6nc on
Dia chi: so zs oai lQ LO Lqi, phuhng Lam Son, thanh ph5 Thanh H6a, tinh Thanh H6a
sAo cAo rAr cHfNH qu* ii NArvr zozz

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE ToNG HqP GIUA NITN Do
@eng tlay tlfr)

(Theo phuong phdp girln tii6p)

Quy III ndm2023

Don vitinh: VND
Liiy kG tt dAu n5m tl6n cuiii try nAy

cni rrtu

I. Luu chuy6n fi6n tir ho4t ilQng kinh doanh
1. Lqi nhuQn trr6c thuii
2. Diiu chinh cho ctic kho,rtn:
- KhSu hao tdi s6n cd <linh vd BDSDT
- Cdc kho6ndpphdng
- LAi,l6 ch6nh lech rI giri h6i <lo6i do rftinh gi6lai

c6c kho6n mUc ti6n tQ c6 g6c ngopi tQ

- LAi,l6 tu hoAt <lQng tIAu tu
- Chi phi l6i vay
- Cdc khoan di6u chinh kh6c
3. Lqi nhafrn tir hogt itQng kinh doanh

tru'6'c thuy Aii vin tu.u itQng

Tang, giAm ciic kho6n ph6i thu
Tdng, gi6m hdng t6n kho
Tang, gi6m c6c khodn ph6i tr6
T5ng, gidm chi phi tr6 tru6c
TiAn lai vay dd tr6
Thut! thu nh6p doanh nghi6p dd n6p
TiAn thu khric tir hoat d6ng kinh doanh
Ti6n chi khiic cho hoat dQng kinh doanh
Lu'u chuyAn fiin thuLn fu horlt itQng kinh doanlr

II. Luu chuy6n ti6n til hogt rlQng tl6u tu
1. Ti6n chi d6 mua s6m, xdy dung tdi sAn c6 dinh vd

c6c tdi sAn ddi han khdc

2. Ti€n thu til thanh ly, nhuo-ng biin tdi sin c6 dinh vd
ciic tdi sin ddi h4n khric

3. Ti6n chi cho vay, mua c6.c c6ng cg ng cta
don vi kh6c

4,. Ti6n thu hOi cho vay, b6n lai circc6ng c;r no cua
don vi khiic

5. Ti0n chi ddu tu. gop von vdo do-n vi khac

6. Ti6n thu nOi OAu tu, g6p v6n vdo dox vi khiic
7. Ti6n thu ldi cho vay, c6 t[rc vd lgi nhuAn duoc chia

Luu chuyAn fiin thudn tii ho;tt etQng dAu U
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86o c5o luu chuy6n ti6n tQ (ti6p theo)

cni rmu

III. Luu chuy6n ti6n tir ho4t ttQng tii chfnh

l. Ti6n thu tir phrit hdnh c6 phi6u, nhAn g6p v5n cria
chir sd ht'u

2. Ti6n tr6lai g6p v6n cho c6c chrj s6 hiru, mua lai
c6 phi6u cr.ia doanh nghiCp d6 phrit hdnh

3. Ti6n thu tir di vay

4. Ti6n trA ncr g6c vay

5. Ti6n chi tri nry thu6 tdi chinh
6. C6 ti'c, loi nhuAn ild tr6 cho cht sd him
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CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ 
Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2023  

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp 7 

 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 

Quý III năm 2023 

 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 

1. Hình thức sở hữu vốn    

Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần. 

2. Lĩnh vực kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 

sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và kinh doanh hàng hóa. 

4. Chu kỳ năm sản xuất, kinh doanh thông thường  

Chu kỳ năm sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng. 

5. Cấu trúc Công ty 

Công ty hạch toán tập trung 

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính 
Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

7. Nhân viên  
Tại ngày kết thúc Q3/2023 Công ty có 37 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 36 nhân viên). 
 

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm.  

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi chủ yếu được thực 
hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.  
 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 
Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán, Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế 
toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài 
chính; và các thông tư khác hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 
cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập 
Báo cáo tài chính tổng hợp. 
 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 
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Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng 
tiền). 
 
Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính 
tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực 
thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng 
hợp. 

2. Các giao dịch bằng ngoại tệ  
Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số 
dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được qui đổi theo tỷ giá 
tại ngày này. 
 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu 
hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm 
được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.  
 
Tỷ giá sử dụng để quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 
điểm phát sinh giao dịch 
 
Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm 
tài chính được xác định đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân 
hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ. 

3. Tiền và các khoản tương đương tiền 
Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không năm hạn, tiền đang chuyển. Các khoản tương 
đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, 
có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc 
chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo. 

4. Các khoản phải thu 
Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó 
đòi. 
 

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo 
nguyên tắc sau: 
 Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ 

giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty. 
 Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến 

giao dịch mua – bán. 
Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá 
hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau: 
 Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm. 
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. 
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên. 

 Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự 
kiến mức tổn thất để lập dự phòng. 

 
Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính 
được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 

5. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.  
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Giá gốc hàng tồn kho là hàng hóa được xác định bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực 
tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh 
doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 
chúng. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị 
thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập 
tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 

6. Chi phí trả trước 
Chi phí trả trước bao gồm chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty là công cụ dụng cụ đã đưa 
vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không 
quá 02 năm. 

7. Tài sản cố định hữu hình 
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận 
ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên 
được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.  
 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm. 
 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 
Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  3 – 20 
Máy móc và thiết bị  4 – 8 
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 5 – 7 
Thiết bị, dụng cụ quản lý  4 – 8 

8. Bất động sản đầu tư 
Bất động sản đầu tư là nhà và cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục 
đích thu lợi từ việc cho thuê. Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy 
kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị 
hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua 
hoặc xây dựng hoàn thành.  
 

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào 
chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế 
trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.  

 

Bất động sản đầu tư sử dụng để cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên 
thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư như sau: 
Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  20 - 36 

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến các tài sản đang 
trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho 
thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các 
tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao. 
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10. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả 
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên 
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính 
hợp lý về số tiền phải trả. 
 

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau: 
 Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 

dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty. 
 Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán 

hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, 
tài liệu kế toán và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước. 

 Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

11. Vốn chủ sở hữu 
Vốn góp của chủ sở hữu 
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông. 
 

Cổ phiếu quỹ 
Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến 
giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở 
hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi 
vào khoản mục “Thặng dư vốn cổ phần”. 

12. Phân phối lợi nhuận 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các 
quỹ theo Điều lệ của Công ty cũng như các qui định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ 
đông phê duyệt.  
 

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như 
lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ 
tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác. 
Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

13. Ghi nhận doanh thu và thu nhập 
Doanh thu bán hàng hoá 
Doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua. 
 Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa. 
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền 

trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận 
khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản 
phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để 
lấy hàng hóa, dịch vụ khác). 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 
 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền 

trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những 
điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung 
cấp. 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 
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 Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 
 Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó. 

Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm được 
căn cứ vào kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc năm tài chính. 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời 
gian cho thuê. Tiền cho thuê nhận trước của nhiều năm được phân bổ vào doanh thu phù hợp với 
thời gian cho thuê. 

Tiền lãi 

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

14. Chi phí đi vay 
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.  

15. Các khoản chi phí 
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh 
hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền 
hay chưa.  

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc 
phù hợp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được 
ghi nhận căn cứ vào bản chất và qui định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao 
dịch một cách trung thực, hợp lý. 

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu nhập hiện hành, là khoản thuế được tính dựa trên 
thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các 
khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh 
các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển. 

17. Bên liên quan 
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem 
là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. 

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý. 

18. Báo cáo theo bộ phận 
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh 
doanh khác. 

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi 
ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. 

19. Công cụ tài chính 
Tài sản tài chính 
Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và 
được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Các tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các 
khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.  
 
Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí 
giao dịch có liên quan trực tiếp đến tài sản tài chính đó. 

Nợ phải trả tài chính 
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Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính 
và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trả tài chính của Công ty gồm các 
khoản phải trả người bán, vay và nợ, các khoản phải trả khác. 

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc 
trừ các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính đó. 

Bù trừ các công cụ tài chính 
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên 
Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty: 
 Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và 
 Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng 

một thời điểm. 
 
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP  

01. Tiền và các khoản tương đương tiền 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
Tiền mặt 1.183.889.662  2.566.246.637 
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 988.937.622  727.320.597 
Các khoản tương đương tiền    
Cộng 2.172.827.284  3.293.567.234 

02. Phải thu của khách hàng  
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
 Giá trị  Dự phòng  Giá trị  Dự phòng 
Phải thu KH ngắn hạn  6.215.831.747 (424.473.800) 9.034.460.777 (839.983.259) 
Phải thu các tổ chức và cá nhân 6.215.831.747 (424.473.800) 9.034.460.777 (839.983.259) 

Cộng 6.215.831.747 (424.473.800) 9.034.460.777 (839.983.259) 

03. Trả trước cho người bán  
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Trả trước người bán ngắn hạn  523.171.717  539.438.780 
Phải trả các khách hàng khác 523.171.717  539.438.780 
Cộng 523.171.717  539.438.780 

04. Phải thu khác  
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
 Giá trị  Dự phòng  Giá trị  Dự phòng 
Phải thu ngắn hạn  1.549.832.788    2.473.912.993  
Phải thu các tổ chức và cá nhân 1.549.832.788   2.473.912.993  

Cộng 1.549.832.788  2.473.912.993  

05. Nợ xấu 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

 Thời gian 
quá hạn Giá gốc 

Giá trị có  
thể thu hồi  

Thời gian 
quá hạn Giá gốc 

Giá trị có  
thể thu hồi 

Các tổ chức và cá 
nhân khác   

      

Phải thu các tổ chức 6T - 1 năm    6T - 1 năm   
và cá nhân khác 1 - 2 năm 13.402.000 6.701.000  1 - 2 năm 85.408.000 42.704.000 
 2 -3 năm    2 -3 năm 62.715.000 18.814.500 
 Trên 3 năm 410.505.000   Trên 3 năm 800.641.659  

Cộng  423.907.000 6.701.000   863.356.659 18.814.500 
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06. Hàng tồn kho 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Hàng hóa 44.838.854.178  32.309.041.619 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (525.509.908)  (752.521.290) 
Cộng 44.313.344.270  31.556.520.329 

07. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Chi phí trả trước ngắn hạn 87.140.396  181.183.277 
Chi phí trả trước dài hạn 2.556.233.341  208.724.409 
Cộng 2.643.373.737  389.907.686 

08. Tài sản cố định hữu hình 

 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc và 

thiết bị  

Phương tiện 
vận tải, 

truyền dẫn  TSCĐ khác  Cộng 
Nguyên giá          
Số đầu năm 16.109.740.595  4.413.794.233  7.602.096.486    28.125.631.314 
Tăng trong kỳ     1.167.327.273    1.167.327.273 
Thanh lý trong kỳ          
Số cuối kỳ 16.109.740.595  4.413.794.233  8.769.423.759    29.292.958.587 

Trong đó:          
Đã khấu hao hết nhưng vẫn 
còn sử dụng 2.697.846.696  3.864.051.470  1.870.810.350    8.432.708.516 
Chờ thanh lý          
Giá trị hao mòn          
Số đầu năm 6.750.116.669  4.238.437.197  4.482.698.129    15.471.251.995 
Khấu hao trong kỳ 908.009.298  91.707.309  861.539.775    1.853.930.262 
Thanh lý trong kỳ          
Số cuối kỳ 7.658.125.967  4.330.144.506  5.344.237.904    17.325.182.257 

Giá trị còn lại          
Số đầu năm 9.359.623.926  175.357.036  3.119.398.357    12.654.379.319 

Số cuối kỳ 8.451.614.628  83.649.727  2.257.857.582    11.967.776.330 

Trong đó:          
Tạm thời chưa sử dụng          
Đang chờ thanh lý          

Nhà kho Tây Bắc Ga đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng  
Viettinbank chi nhánh Bắc Thanh. 

09. Bất động sản đầu tư 
Bất động sản đầu tư cho thuê là nhà và cơ sở hạ tầng. Chi tiết phát sinh như sau: 

 Nguyên giá  Hao mòn lũy kế  Giá trị còn lại 
Số đầu năm  20.870.696.426  9.879.843.571  10.990.852.855 
Tăng nguyên giá trong năm      
Giảm nguyên giá trong năm      
Tăng hao mòn trong năm   456.487.560   

Giảm hao mòn trong năm      

Cộng  20.870.696.426  10.336.331.131  10.534.365.295 

Bất động sản đầu tư là Trung tâm Thương mại 25 Lê Lợi đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho 
các khoản vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh 
Hóa. 

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
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11. Phải trả người bán  
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Phải trả người bán ngắn hạn 10.250.672.449  13.211.108.637 
Phải trả ngắn hạn các nhà cung cấp 10.250.672.449  13.211.108.637 
Cộng 10.250.672.449  13.211.108.637 

12. Người mua trả tiền trước  
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Người mua trả tiền trước ngắn hạn  296.000.002  308.303.702 
Các khách hàng khác 296.000.002  308.303.702 
Cộng 296.000.002  308.303.702 

 
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số đầu năm  
Số phải nộp 
trong năm  

Số đã thực 
nộp trong 

năm   Số cuối kỳ 
Thuế GTGT hàng bán nội địa -        
Thuế thu nhập doanh nghiệp 359.401.158  407.881.889  363.097.715   404.185.332 

Thuế thu nhập cá nhân 2.665.212  109.155.919  107.387.713   3.267.135 

Tiền thuê đất, thuế nhà đât (583.044.000)  1.457.610.426     874.566.426 

Các loại thuế khác   7.000.000  7.000.000    

Cộng (220.977.630)  1.981.648.234  477.485.428   1.282.018.893 
 

Thuế giá trị gia tăng 
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%. 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%  
Thuế thu nhập doanh nghiệp  phải nộp trong năm được dự tính như sau: 
 Kỳ này  Kỳ trước 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  706.283.552  780.572.741 
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán 
để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp: 

3.551.031   

- Các khoản điều chỉnh tăng 3.551.031   
      Phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp thuế    
- Các khoản điều chỉnh giảm    
Thu nhập chịu thuế 709.834.583  780.572.741 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%  20% 
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 141.966.917  156.114.913 
Tiền thuê đất, thuế nhà đất:  nộp theo thông báo cơ quan thuế 

Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo quy định. 

14. Doanh thu chưa thực hiện  
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn:  
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Cộng 1.484.459.961  1.187.066.126 

Là doanh thu nhận trước của các hợp đồng cho thuê văn phòng ngắn hạn, và các khoản chiết khấu 
NCC tương ứng với hàng tồn kho 
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15. Phải trả khác 
 
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Phải trả ngắn hạn khác            115.136.768  409.906.635 
Tiền ký quỹ của người lao động 12.448.133  12.448.133 
Cổ tức lợi nhuận phải trả 99.242.585  80.906.635 
Phải trả khác   329.000.000 

Cộng 111.690.718  422.354.768 

16. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay ngắn hạn trong năm như sau: 
 Kỳ này  
Số đầu năm 26.665.571.598  
Số tiền vay phát sinh 34.625.122.502   
Số tiền vay đã trả  32.725.571.598   
Số cuối kỳ 28.555.122.502  

Trong đó:              Vay Ngân hàng nông nghiệp:              15.418.897.809 

   Vay ngân hàng công thương:               13.136.224.693 

- Khoản vay Ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh 
Thanh Hóa theo phụ lục gia hạn Hợp đồng tín dụng số 3500-LAV-202100435 ký ngày 18/04/2022, 
phụ lục hợp đồng sửa đổi ký ngày 08/04/2023 với hạn mức là 45.000.000.000 VND  để bổ sung 
vốn lưu động với lãi suất 7.5%/năm . Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ công trình xây 
dựng trung tâm thương mại 25 Lê Lợi. 

- Khoản vay Ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Thanh Hóa theo 
Hợp đồng cho vay hạn mức số 300057250/2023-HĐCNHM/CT424-THANHHOASONGDA ký 
ngày 08/06/2023 thời hạn cấp tín dụng đến 08/06/2024; với hạn mức là 12.000.000.000 VND  để 
bổ sung vốn lưu động với lãi suất 7.5%/năm . Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ công 
trình Nhà kho Tây Bắc Ga. 

Công ty có khả năng thanh toán các khoản vay ngắn hạn. 

17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

 Số đầu năm  
Tăng do trích lập 

từ lợi nhuận  
Chi quỹ trong 

năm  Số cuối kỳ 
Quỹ phúc lợi 4.615.878.    4.615.878  0 
Cộng 4.615.878    4.615.878  0 

18. Vốn chủ sở hữu 

i.  Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

  
 Vốn đầu tư 
của chủ sở 

hữu  
  Cổ phiếu quỹ  

  
 Quỹ đầu tư 
phát triển  

  
 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  
   Cộng  

Số dư đầu năm 30.000.000.000  (2.162.020.000)  10.182.834.836  1.023.069.349  39.608.200.820 

Lợi nhuận trong kỳ -  -    564.316.635   

Trích lập các quỹ  -  -       

Chia cổ tức, lợi nhuận -  -         

Số dư cuối kỳ 30.000.000.000  (2.162.020.000)  10.182.834.836  1.587.385.984  39.608.200.820 

 

ii. Cổ phiếu 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 3.000.000  3.000.000 
Số lượng cổ phiếu đã phát hành    3.000.000   3.000.000 
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  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
- Cổ phiếu phổ thông   3.000.000    3.000.000 
- Cổ phiếu ưu đãi    
Số lượng cổ phiếu được mua lại   300.000    300.000 
- Cổ phiếu phổ thông 300.000  300.000 
- Cổ phiếu ưu đãi    
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   2.700.000    2.700.000 
- Cổ phiếu phổ thông 2.700.000  2.700.000 
- Cổ phiếu ưu đãi     
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND. 

iii. Phân phối lợi nhuận 
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 chưa  phân phối  
Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán 

iv. Nợ khó đòi đã xử lý 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm  Nguyên nhân xóa sổ 
 VND  VND   
Cộng 1.807.290.559 1.121.374.109  

 
II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP  

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Doanh thu bán hàng hóa 169.346.460.827  195.616.884.729 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 8.200.855.443  7.698.983.176 
Các khoản giảm trừ doanh thu 1.327.370  4.317.781 

Cộng 177.545.988.900  203.311.550.124 

2. Giá vốn hàng bán 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp 162.759.284.216  187.708.649.328 
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 1.919.887.099  1.836.059.571 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho    

Cộng 164.679.171.315  189.544.708.899 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Lãi tiền gửi  627.010 92.371.504 
Chiết khấu thanh toán 349.375.827 44.686.646 

Cộng 349.996.837 137.058.150 

4. Chi phí tài chính 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí lãi vay 1.665.306.000  957.583.882 

Cộng 1.665.306.000  957.583.882 
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5. Chi phí bán hàng  
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân viên 3.048.306.025  3.409.198.292 
Chi phí vật liệu, bao bì 692.864.544  795.115.188 
Chi phí dụng cụ, đồ dùng 313.457.296  44.028.121 
Chi phí khấu hao TSCĐ 964.046.004  1.137.680.513 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 401.989.096  464.300.761 
Chi phí bằng tiền khác 909.026.889  1.033.511.821 

Cộng 6.329.689.854  6.883.834.696 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân viên quản lý 1.841.545.141  1.943.031.632 
Chi phí vật liệu quản lý 60.060.897   
Chi phí đồ dùng văn phòng 38.653.500  141.481.126 
Thuế, phí và lệ phí 15.822.135  49.525.882 
Chi phí khấu hao TSCĐ 1.018.243.692  354.916.569 
Chi phí dự phòng 9.948.200  (10.656.000) 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 78.303.746  115.063.298 
Chi phí bằng tiền khác 395.901.289  940.335.386 

Cộng 3.458.478.600  3.533.697.893 

7. Thu nhập khác 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Tiền điện cho thuê mặt bằng 859.329.929  817.436.680 
Hàng khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng 285.690.164  280.236.120 
Xử lý công nợ 253.079  829.649 
Thu nhập khác   53.974.938 
Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định   636.363.636 

Cộng 1.145.273.172  1.791.494.568 

8. Chi phí khác 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Tiền điện cho thuê mặt bằng 869.203.697  816.715.602 
Các khoản phạt, công nợ 180   
Chi phí khác 43.842.231  40.332.542 
Giá trị còn lại của tài sản thanh lý   860.092.455 

Cộng 913.345.267  1.717.140.599 

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân công 4.889.851.166  5.352.229.924 
Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.982.289.696  1.492.597.082 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 480.292.842  579.364.059 
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 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí vật liệu quản lý 752.925.441  795.115.188 
Chi phí đồ dùng văn phòng              352.110.796  185.509.247 
Chi phí thuế, lệ phí 15.822.135  49.525.882 
Chi phí dự phòng 9.948.200  (10.656.000) 
Chi phí bằng tiền khác 1.304.928.178  1.973.847.207 

Cộng 9.788.168.454  10.417.532.589 

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí thuế tính trên thu nhập hiện hành 407.881.889  520.627.375 

Điều chỉnh chi phí thuế TNDN năm trước   71.198.626 

Điều chỉnh chi phí thuế TDN phải nộp   4.481.509 

Cộng 407.881.889  596.307.510 
    
 

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

1. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính 

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 30 tháng 09 năm 
2023 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố 
trong Báo cáo tài chính. 

2. Giao dịch với các bên liên quan 

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan 

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình 
các cá nhân này. 

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau: 

 
Từ 01/01/2023 

đến 30/09/2023 
 

Từ 01/01/2022 
đến 30/09/2022 

Tiền lương 419.384.000  462.159.000 
Thù lao 43.000.000  433.650.000 

Cộng 462.384.000  861.936.000 

 
Đơn vị tính: VND 

Chi tiết thu nhập các thành viên quản lý chủ chốt năm 2023:  

Họ và tên 
 

Chức vụ 
 Tiền lương, 

thưởng 
 

 Thù lao  
Tổng thu 

nhập 
Ông Lê Anh Tuấn            Chủ tịch HĐQT Cty                                                    27.000.000 27.000.000 
Ông Phạm văn Lợi  Phó Tổng Giám đốc  183.033.000    183.033.000 
Bà Vũ Thị Lý  Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc  
 

195.732.000 
 

 18.000.000 213.732.000 
Ông Vũ Mạnh Đoàn             Thành viên HĐQT     18.000.000 18.000.000 
Bà Hoàng Thị An  Kế toán trưởng  83.619.000    83.619.000 
Cộng    462.384.000         63.000.000 350.256.000 

Giao dịch với các bên liên quan khác 



c6ne ry cd pnAr,r rHANH HoA - s6rvc oA
Dia chi:.s5 zs oai 16 L6 Loi, phuong Lam Son, Thdnh ph6 Thanh H6a, Tinh Thanh H6a
sAo cAo rAr cHiNH quy rrvzoz:

C6c b6n li6n quan khrlcr"6'i C6lq ry bao gom: c6c cong ty.li6n kt5t, co s6 kinh doanh <l6ng ki6m
so6.t, c6c cii nhAn c6 quyerr truc tiep hoac gi6n ti6p bi6u quyt5t 6 C6ng ty vd cilc thdnh vi6n ,oIt tniet
trong gia clinh c[ta ho, cdc.doanh,nghi6p do c6c nhAn vi6n qu6n ly ctrri cnOt vd c6c c6 nhAn 

"O'quycntrr,rc ti6p hodc gi6n ti6p bieu quy6t 
-.,iu 

bong ty vd cilc thdni vi6i ;di;,6, ,;;rs iljj;n cfra ho.

C6c b6n li6n quan kh6c v6i C6ng ty g6m:

B6n li6n quan Miii quan h6

trinh vd thuong mai Thanh H6a ld chn tich HDer c6ng ry c6 phAn x6y-dgng
c6ng trinh vd Thuo'ng Mai Thanh H6a vd c6
dong g6p v6n vo'i Cdng ty TNHH Co NhiQt
Ei6n Thdnh Nam.
- Mua tdi sin cria C6ng ty c6 phAn xAy
dpg cdng trinh vd thucrng mai Thanh H6a
- T6ng gi6 tri hdng b6n ld: 3.089.173.000
d6ng. T4i ngdy 301912023 no c6ng ty Cp
Thanh Hoa S6ng Dd s6 ti6n: 0 d6ng
- Brin hdng cho C6ng ty c6 phAn x6y dqng
c6ng trinh vd thucrng m4i Thanh H6a. T6ng
gi6 tri hdng b6n ld: 2.814.809.446 ddng
- Tai ngdy 3010912023 C6ng ty c6 phAn xAy
dmg c6ng trinh vd thucrng mai Thanh H6a
con ng C6ng ty Cp Thanh Hoa S6ng Dd s6
ti6n: 0 d6ng
- Str dung dich vu cua c6ng ty TNHH Ccr

Nhier di6n Thdnh Nam 84.661.800 d6ng.
T4i ngiy 30912023 cdn no C6ng ty TNHH
C Nhiet DiQn Thdnh Nam li : 46.261.800
tI6ng

3.

4.

Th6ng tin vd bd phAn

C6ng ty c6 c6c linh vuc kinh doanh chinh sau:

o LTnh vuc 01: Kinh doanh hdng h6a.

. Linh vuc 02: Kinh doanh dich vu.

Sli tiOu so sinh

SO tigu so siinh dAu k) dang l6y theo sO li6u cla duo-c kitim toSn b6'i C6ng ry TNHH dich vu tu v6n
tdichinh kti to6n vd ki6m torin Nam Vi€t.
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T6ng Gi6m tliic
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